	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 7
NĂM HỌC 2021-2022



	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

	
	
	
	KTTX
	GK
	CK

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết = 36tiết
	3
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	3
	1
	1


HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài dạy
	Định hướng nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1

 

 
	Giới thiệu chương trình địa lý lớp 7.
Phần I. Thành phần nhân văn của môi trường.
	
	

	
	1
	1
	Dân số..

 
	Mục 3
	Học sinh tự học

	
	2
	2
	Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới 
	Mục 2
	Học sinh tự học

	2
	3
	3
	Quần cư đô thị hoá .
	
	

	
	4
	4
	Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi 


	Câu 1
	Học sinh tự học

	 

 

3

 
	Phần II. Các môi trường địa lí
	
	

	
	Chương I. Môi trường đới nóng . Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng
	
	

	
	5
	5
	Đới nóng . Môi trường xích đạo ẩm 


	
	

	
	6
	6
	Môi trường nhiệt đới 
	
	

	4


	7
	6
	Môi trường nhiệt đới (tt)
	
	

	
	8
	7
	Môi trường nhiệt đới gió mùa
	
	

	5
	9
	7
	Môi trường nhiệt đới gió mùa (tt)
	
	Bài 8, 9 Học sinh tự học

	
	10
	10
	Dân số .và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
	
	Lồng ghép Ví dụ về sự gia tăng dân số làm ảnh hướng đến đời sống và môi trường ở các đô thị lớn của nước ta

	6
	11
	12
	Thực hành : Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng 


	 Câu 2, 3
	Học sinh tự làm



	
	12
	
	Lyện tập

	 
	

	   

7
	Chương II. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa
	
	

	
	13
	13
	Môi trường đới ôn hòa .
	
	Bài 14,15,16 Học sinh tự học

	
	14
	17
	Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
	
	

	8

   

 

  
	15
	18
	Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa. 



	Câu 2
	Hs Tự làm


	
	
	
	
	Câu 3
	Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.

	
	16
	
	Ôn tập chương I, II
	
	

	9
	17
	
	Ôn tập giữa kì I

	
	

	
	18
	
	Kiểm tra giữa kì I

	
	

	10


	Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.
	
	

	
	19, 20
	19
	Môi trường hoang mạc
	
	Bài 20 học sinh tự học

	
	
	
	
	
	

	11
	Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.
	
	

	
	21
	21
	Môi trường đới lạnh
	
	Bài 22 học sinh tự học

	
	Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
	
	

	
	22
	23
	Môi trường vùng núi
	
	Bài 24 học sinh tự học

	12
	23
	
	Ôn tập chương III, IV, V
	
	

	
	Phần III. Thiên nhiên và con người ở các châu lục
	 
	

	
	24
	25
	Thế giới rộng lớn và đa dạng  
	
	

	13
	Chương VI.Châu Phi
	
	

	
	25
	26
	Thiên nhiên Châu Phi
	
	

	
	26
	27
	Thiên nhiên Châu Phi( tiếp theo)
	
	

	14
	27
	28
	Thực hành : phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên , biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Phi
	Mục 1
	Học sinh tự làm

	
	28
	29
	Dân cư xã hội châu Phi. 


	Mục 1. Lịch sử về dân cư Phần a Sơ lược về lịch sử
	Học sinh tự học

	15
	29
	30
	Kinh tế Châu Phi.
	
	

	
	30
	31
	Kinh tế Châu Phi
	
	

	16
	31
	32
	Các khu vực Châu Phi.
	Mục 1. b

Mục 2. b

Câu hỏi 2 cuối bài
	Học sinh tự học

	
	32
	33
	Các khu vực Châu Phi.(tiếp theo)
	Mục 1. b

Mục 2. b

Câu hỏi 2,3 cuối bài
	Học sinh tự học

	17
	33
	
	Ôn tập học kì I 

	
	

	
	34
	
	Kiểm tra học kì I
	
	

	18
	35
	
	Trả bài học kì 
	
	

	
	36
	
	Khám phá thiên nhiên
	
	


HỌC KÌ II                              
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài dạy
	Định hướng nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện


	19
	37
	 34
	Thực hành : so sánh nền kinh tế các khu vực Châu phi
	
	

	
	Chương VII: Châu Mĩ
	
	

	
	38
	35
	Khái quát Châu Mĩ
	
	

	20
	39
	36
	Thiên nhiên Bắc Mĩ 
	
	

	
	40
	37
	Dân cư Bắc Mĩ 
	Mục 2
	Học sinh tự học

	21
	41
	38
	Kinh tế Bắc Mĩ 

	
	

	
	42
	39
	Kinh tế Bắc Mĩ ( Tiếp theo)
	Mục 1
	Học sinh tự họi



	22
	43
	41
	Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ  
	
	Bài 40: học sinh tự làm

	
	44
	42
	Thiên nhiên Trung và nam Mĩ (tiếp theo)
	
	

	23
	45
	43
	Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ 


	Mục 1: Sơ lược lịch sử .
	Không dạy

	
	46
	44
	Kinh tế Trung và Nam Mĩ 
	
	

	24
	47
	45
	Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) 
	
	

	
	48
	
	Ôn tập Chương VII

	
	 Bài 46: Học sinh tự học

	25
	Chương VIII: Châu Nam cực
	
	

	
	49
	47
	Châu Nam cực châu lục lạnh nhất thế giới 
	
	

	
	Chương IX. : Châu Đại dương
	
	

	
	50
	48
	Thiên nhiên châu Đại dương
	
	

	26
	51
	 
	Ôn tập giữa kì II
	
	

	
	52
	
	Kiểm tra giữa kì II 

	
	

	27
	53
	49
	Dân cư và kinh tế châu Đại dương 

	
	

	
	54
	
	Luyện tập
	
	Bài 50 học sinh tự học

	Chương X : Châu Âu
	
	

	28


	55
	51
	Thiên nhiên Châu Âu
	
	

	
	56
	52
	Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo) 
	
	

	29


	57
	53
	Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ , biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu
	Mục 2
	Học sinh tự học

	
	58
	54
	Dân cư xã hội châu Âu 
	
	

	30
	59
	55
	Kinh tế châu Âu
	Mục 1
	Học sinh tự học

	
	60
	56
	Khu vực Bắc Âu
	Mục 1
	Học sinh tự học

	31
	61
	57
	Khu vực Tây và Trung âu
	Mục 1
	Học sinh tự học

	
	62
	58
	Khu vực Nam Âu
	Mục 1
	Học sinh tự học

	32


	63
	59
	Khu vực Đông âu

	
	

	
	64
	60
	Liên minh Châu âu
	
	

	33
	65
	61
	Thực hành : Đọc lược đồ ,vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu âu
	
	

	
	66
	
	Ôn tập học kì II
	
	

	34
	67
	
	Kiểm tra học kì II
	
	

	
	68
	
	Trả bài học kì II
	 
	

	35
	69
	
	Ôn tập
	
	

	
	70
	
	Ôn tập (tiếp)
	
	


	

	                                                                          Quang, ngày 19 tháng 09 năm 2021

	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Phương Thảo
	 TTCM DUYỆT

Chu Thị Thanh Hòa
       Người xây dựng

Nguyễn Thị Huyền


	


	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI 8

( Thực hiện từ năm 2020-2021)

	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

	
	
	
	KTTX
	GK
	CK

	I
	18
	18 tuần x 1 tiết = 36tiết
	3
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	3
	1
	1


HỌC KÌ I (1 tiết/ tuần)
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài dạy
	Định hướng nội dung điều chỉnh
	Ghi chú

	PHẦN I: THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo )

XI CHÂU Á

	1
	1
	1
	Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.
	
	

	2
	2
	2
	Khí hậu Châu Á
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập 
	Không yêu cầu học sinh làm

	3
	3
	3
	Sông ngòi và cảnh quan Châu Á
	Mục 3
	HS tự học

	4
	4
	4
	Thực hành : Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á
	Mục 2

Mục 3
	HS tự học

HS tự học

	5
	5
	5
	Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
	Mục 3

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập 
	HS tự học

Không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

	6
	6
	6
	Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các  thành  phố lớn ở Châu Á.
	Mục 2
	HS tự làm

	   7
	7
	7
	Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội Châu Á
	  - Mục 1. Vài  nét  về  lịch sử  phát triển của  các  nước  châu Á.


	- HS tự học

	
	
	
	
	- Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập.
	- HS tự làm

	     8
	8
	
	Ôn tập
	
	

	     9
	9
	
	Kiểm tra giữa kì I
	
	

	10
	10
	8
	Tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở các nước Châu Á
	
	

	11
	11
	9
	Khu vực Tây Nam Á
	
	

	12
	12
	10
	Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	
	

	13
	13
	11
	Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	
	

	14
	14
	12
	Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	
	

	15
	15
	13
	Tình hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đông Á
	Mục 2

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập 
	HS tự học

Học sinh tự làm

	16
	16
	
	Ôn tập học kì I
	
	

	17
	17
	
	Kiểm tra học kì I.
	
	

	18
	18
	
	Ôn tập
	
	

	HỌC KÌ II (2 tiết/ tuần)

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài dạy
	Định hướng

nội dung

điều chỉnh
	Ghi chú

	19


	19
	14
	Đông Nam Á- đất liền và đảo
	
	

	
	20
	15
	Đặc điểm dân cư,xã hội Đông Nam Á
	Mục 2
	HS tự học

	20
	21
	16
	Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
	Mục 1
	HS tự học

	
	22
	17
	Hiệp hội các nước  Đông Nam Á (ASEAN)
	
	

	21
	23
	18
	Thực hành : Tìm hiểu về Lào và Cam-pu-chia


	- Mục 3: Điều kiện xã hội dân cư 
	- HS tự học

- HS tự học
( Bài 19, 20, 21, 22: - HS tự học)

	
	
	
	
	- Mục 4: Kinh tế 
	

	PHẦN II. ĐỊA LÍ VỆT NAM

	
	24
	23
	Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	
	

	22
	25
	24
	Vùng biển Việt Nam
	
	Lồng ghép GDQPAN: 

- Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa. 

- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo.

( Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam –HS tự học)

	
	26
	26
	Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam 
	Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta 
	HS tự học

	
	
	
	
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập 
	HS tự làm
( Bài 27: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam, khuyến khích HS tự làm)

	23
	27
	28
	Đặc điểm địa hình Việt Nam 
	
	

	
	28
	29
	Đặc điểm các  khu vực  địa hình 
	
	

	24
	29
	30
	Thực hành : Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
	Mục 3
	HS tự học
Lồng ghép GDQPAN: 

- Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa. 

- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo.

	
	30
	31
	Đặc điểm khí hậu Việt Nam.
	
	

	25
	31
	32
	Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta
	Mục 3
	HS tự học

	
	32
	33
	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	
	Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta – HS tự học

	26
	33
	
	Ôn tập giữa kì I
	
	

	
	34
	
	Kiểm tra giữa kì I
	
	

	27
	35
	35
	Thực hành về khí hậu thuỷ văn Việt Nam

	
	

	
	36
	36
	Đặc điểm đất Việt Nam
	Mục 2
	HS tự học

	28
	37
	37
	Đặc điểm sinh vật Việt Nam
	
	Bài 38, 39 HS tự học

	
	38
	40
	Thực hành : Đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp
	
	

	29
	39
	
	
	
	

	
	40
	
	
	
	

	30
	41
	41
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	Tiết 1: Mục 1,2( Vị trí, khí hậu)
	

	
	42
	41
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ(Tiếp)
	 Tiết 2: Mục 3( Địa hình,).
Mục 4
	HS tự học

	31
	43
	42
	Miền Tây Bắc và  Bắc Trung Bộ
	Tiết 1: Mục 1,2: Vị trí, khí hậu, địa hình
	

	
	44
	42
	Miền Tây Bắc và  Bắc Trung Bộ( Tiếp )
	Tiết 2: Mục 3,5
Mục 4
	HS tự học

	32
	45
	43
	Miền Nam Trung Bộ và  Nam Bộ
	Tiết 1: Mục 1,2
	

	
	46
	43
	Miền Nam Trung Bộ và  Nam Bộ (tiếp theo)
	Tiết 2: Mục 3
Mục 4
	HS tự học

	33
	47
	44
	Thực hành : Tìm hiểu địa phương
	
	

	
	48
	
	Ôn tập học kì II
	
	

	34
	49
	
	Ôn tập học kì II
	
	

	
	50
	
	Kiểm tra học kì II.
	
	

	35
	51
	
	Trả bài kiểm tra học kì
	
	

	
	52
	
	Ôn tập
	
	


	Dương Quang, ngày 01 tháng 09 năm 2020

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TTCM DUYỆT
Người xây dựng

Đào Phương Thảo
Chu Thị Thanh Hòa
Lê Thị Chanh

	


	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: ĐỊA LÍ- KHỐI 9

NĂM HỌC 2021-2022



	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

	
	
	
	KTTX
	GK
	CK

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết = 36tiết
	3
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 1 tiết = 17 tiết
	3
	1
	1


HỌC KÌ I 

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài dạy
	Định hướng nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	ĐỊA LÍ DÂN CƯ

	    1
	1
	1
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
	
	

	
	2
	2
	Dân số và gia tăng dân số. 
	
	

	2


	3
	3
	Phân bố dân cư​ và các loại hình quần cư
	Mục II
	Học sinh tự học

	
	4
	4
	Lao động và việc làm.Chất lượng cuộc sống. 
	
	Học sinh tự học

	3
	5
	5
	Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
	Câu 3
	

	                                                ĐỊA LÍ KINH TẾ

	3
	6
	6
	Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam


	Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới  
	Học sinh tự học

	4
	7
	7
	Các nhân tố ảnh h​ưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	

	
	8
	8
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	

	5
	9
	9
	Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
	Câu hỏi 3 câu hỏi và bài tập
	Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột

	
	10
	10
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
	Bài 1
	Học sinh tự làm
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